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CHỈ THỊ 

Về việc kết nối mạng và dịch vụ viễn thông công cộng


Trong những năm qua, Ngành Bưu chính, Viễn thông đã tích cực triển khai, thực hiện Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông, Chỉ thị số 08/2003/CT-TTg ngày 04/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển lĩnh vực viễn thông, Internet. Ngành Bưu chính, Viễn thông đã đạt được nhiều kết quả như: mật độ thuê bao điện thoại, Internet có tốc độ phát triển nhanh, mạng lưới viễn thông được hiện đại hoá, thị trường đã có cạnh tranh đối với mọi loại hình dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, việc tham gia phát triển thị trường viễn thông, Internet của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mới còn gặp một số khó khăn, bất cập, trong đó có việc thực hiện kết nối mạng và dịch vụ viễn thông công cộng.

Để thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về viễn thông, Internet, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông chỉ thị các đơn vị khẩn trương thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau:


1. Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc trong cán bộ, công chức, viên chức ở tất cả các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp viễn thông, Internet về Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông, Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông, Chỉ thị số 08/2003/CT-TTg ngày 04/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm tạo ra sự thống nhất và nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với việc hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, Internet, trong đó có việc cung cấp kết nối đúng thời gian, dung lượng và chất lượng cho các doanh nghiệp mới, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển ngành viễn thông, Internet phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chuẩn bị tốt cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện quy hoạch và xây dựng mạng viễn thông bảo đảm năng lực cho kết nối mạng và chuyển tải lưu lượng các dịch vụ viễn thông theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và Nghị định số 160/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Xây dựng, rà soát, bổ sung, sửa đổi, phê duyệt các thoả thuận kết nối theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc kết nối và chuyển tải lưu lượng giữa các mạng viễn thông công cộng; phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai và thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông nhằm đáp ứng tốt nhất việc đảm bảo chất lượng, dung lượng và thời gian kết nối. Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc ngay từ khi xuất hiện để không xẩy ra tình trạng tranh chấp lớn, kéo dài trong kết nối làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của ngành viễn thông, Internet. 


3. Đối với các doanh nghiệp viễn thông


3.1. Các doanh nghiệp viễn thông, Internet có trách nhiệm:


a. Thành lập các bộ phận (có đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp được phân công trực tiếp phụ trách) chuyên trách về công tác kết nối mạng và dịch vụ viễn thông công cộng để xử lý các công việc liên quan đến kết nối và làm đầu mối để làm việc với Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổ công tác chuyên trách về kết nối; 

b. Rà soát các thoả thuận kết nối đã ký và chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông khác đàm phán sửa đổi, bổ sung các thoả thuận kết nối, trình Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt cho phù hợp với thực tế triển khai thực hiện kết nối và quy định của pháp luật hiện hành;


c. Chủ động dự báo thị trường, xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới và dịch vụ bao gồm cả nhu cầu kết nối với doanh nghiệp viễn thông khác, báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông, đồng thời trao đổi, thống nhất với các doanh nghiệp viễn thông khác về yêu cầu kết nối cho từng giai đoạn kế hoạch;


d. Chủ động báo cáo Tổ công tác chuyên trách về kết nối các sự cố, tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện kết nối để đề nghị giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về báo cáo theo yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách về kết nối và của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

3.2. Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, là doanh nghiệp nắm giữ phương tiện thiết yếu đối với mạng và dịch vụ điện thoại cố định, mạng và dịch vụ điện thoại di động có trách nhiệm:

a. Báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông kế hoạch phát triển mạng lưới, trong đó có năng lực mạng lưới, trang thiết bị phục vụ kết nối, đặc biệt là mạng và dịch vụ cố định, di động phục vụ nhu cầu kết nối với các doanh nghiệp viễn thông khác; 

b. Tăng cường công tác quy hoạch và xây dựng mạng để đảm bảo dung lượng kết nối với doanh nghiệp viễn thông, Internet khác theo quy định;


c. Kiến nghị các phương án, giải pháp kể cả việc đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo năng lực phục vụ việc kết nối với các mạng của doanh nghiệp khác;


d. Nhanh chóng hoàn thiện bản Thoả thuận kết nối mẫu trình Bộ Bưu chính, Viễn thông xem xét, phê duyệt để công bố công khai áp dụng chung với các doanh nghiệp viễn thông có yêu cầu kết nối.


4. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông


4.1. Vụ Viễn thông phối hợp với Tổ công tác chuyên trách về kết nối trong các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hiện hành về kỹ thuật, nghiệp vụ; xây dựng, ban hành các văn bản quy định sau:

- Quy định về kết nối các mạng viễn thông công cộng thay thế Quyết định số 547/1998/QĐ-TCBĐ;


- Quy định đối với doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu.

4.2. Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Tổ công tác chuyên trách về kết nối trong các nội dung liên quan đến kinh tế, giá cước; xây dựng, sửa đổi các văn bản quy định sau:


- Quy định về cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông thay thế Quyết định số 148/2003/QĐ-BBCVT, trong đó có tính đến việc Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg về thành lập Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;


- Quy định về cơ chế hợp đồng kinh tế về đăng ký sử dụng dung lượng kết nối giữa các mạng viễn thông, Internet.

4.3. Vụ Khoa học Công nghệ phối hợp với Tổ công tác chuyên trách về kết nối trong các nội dung liên quan đến phương pháp xác định dung lượng, năng lực trong kết nối giữa các mạng viễn thông; xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối.


4.4. Vụ Pháp chế phối hợp với Tổ công tác chuyên trách về kết nối trong các nội dung liên quan đến rà soát lại các quy định hiện hành liên quan đến kết nối.

4.5. Thanh tra Bộ phối hợp với Tổ công tác chuyên trách về kết nối trong các nội dung liên quan đến tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc vi phạm các quy định về kết nối.


4.6. Cục Quản lý Chất lượng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin phối hợp với Tổ công tác chuyên trách về kết nối trong các nội dung liên quan đến do kiểm chất lượng kết nối, chất lượng dịch vụ.


4.7. Tổ công tác chuyên trách về kết nối cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của Tổ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, đôn đốc, giám sát và giải quyết tranh chấp về kết nối mạng giữa các doanh nghiệp viễn thông; chủ động kiến nghị với Bộ trưởng những vấn đề về chủ trương, chính sách và biện pháp chỉ đạo thực hiện kết nối mạng và dịch vụ viễn thông công cộng.


Vụ Viễn thông có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và báo cáo lên Bộ trưởng.
	
	BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Trung Tá
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